
    

ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT SỐ 5 

 

  

 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (25 phút) 

 Em đọc thầm bài “Một việc nhỏ” rồi trả lời các bài tập sau: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu trả lời dưới đây: 
 

........../0,5đ 1/ Hai đứa trẻ trong truyện thích điều gì ? 

     A. Đi nghỉ mát 

     B. Đi chơi với bố mẹ 

     C. Đi tắm biển và xây các lâu đài bằng cát.    

     D.Ngồi chơi trong lều bên bãi biển.. 
 

........../0,5đ 2/ Vì sao bố mẹ hai đứa trẻ muốn các con mình tránh xa bà cụ già?     

     A.Vì họ coi khinh bà cụ.           

     B. Vì họ sợ con mình thích bà cụ. 

     C. Vì họ sợ bà cụ đánh hai đứa trẻ. 

     D. Vì họ sợ bà cụ xin con họ thức ăn. 
 

........../0,5đ 3/ Hoàn cảnh bà cụ có điều gì đáng thương?      

    A. Bà cụ có một đứa cháu nhỏ mồ côi. 

    B. Bà cụ sống một mình bằng nghề nhặt rác trên bãi biển. 

    C. Bà cụ đi bán hàng rong trên bãi biển để nuôi đứa cháu ngoại mồ côi. 

    D. Bà cụ có đứa cháu ngoại chết vì đã giẫm phải mảnh chai trên bãi biển khi đi bán 

hàng rong. 
 

........../0,5đ 4/ Sau khi trò chuyện trong quán ăn, bố mẹ hai đứa trẻ đã hiểu ra điều gì ? 

     A. Bà cụ già đã bị mất trí nên mới đi lang thang.  

     B. Bà cụ già phải đi nhặt rác trên bãi biển để kiếm sống 

     C. Bà cụ già nhặt rác để tránh tai nạn cho trẻ em đi trên bãi biển. 

     D. Bà cụ rất thương nhớ đứa cháu ngoại đã chết. 
 

........../0,5đ 5/ Dấu phẩy trong câu “Hai bố mẹ vội chạy ra gọi các con lại, dặn chúng phải tránh 

xa bà cụ khả nghi kia.” có tác dụng gì? 
     A. Ngăn cách các vế trong câu ghép 

     B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

     C. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ vị ngữ. 

     D. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ chủ ngữ. 
 

........../0,5đ 6/ Cặp từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau? 

     A. khuôn mặt – mặt biển.                            

     B. rủi ro – may mắn.               

     C. ngẩn ngơ – ngơ ngác. 

     D. sững sờ – bất ngờ. 
       

 

........../0,5đ  7/ Câu nào dưới đây là câu ghép? 

     A. Bố mẹ thuê một chiếc lều ngồi trên bờ để tiện nhìn các con vui chơi trên bãi cát 

phía trước mặt. 

     B. Bỗng họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, cầm một chiếc 

túi cũ đang tiến lại gần. 

     C. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của 

bà thêm khó coi. 

     D. Nghe xong câu chuyện, người bố vội chạy ngay xuống bãi biển định xin lỗi bà cụ 

và nói lời cảm ơn bà nhưng bà cụ đã đi xa rồi.  



    

 

........../0,5đ 8/ Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng gì? 

Mọi người hỏi lý do thì bà đáp trong nước mắt: “ Ôi, tôi chỉ làm một việc nhỏ 

thôi mà, để các cháu bé có vui chơi trên bãi biển sẽ không gặp rủi ro như cháu ngoại 

đáng thương của tôi”. 

      A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.                            

     B. Chú thích cho một từ ngữ nào đó.               

     C. Những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

     D. Dẫn ý nghĩ, suy nghĩ của nhân vật. 
 

........../0,5đ 9/ / Em hãy đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ. 

.......................................................................................................................................... 
       

 

........../0,5đ 10/ Nếu em là bạn nhỏ trong bài văn trên, em sẽ nói gì với bà cụ khi được gặp bà cụ 

trên bãi biển đó? 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

 



    

 Bài đọc:     Một việc nhỏ 

 Một gia đình gồm bố mẹ và hai con nhỏ cùng đi nghỉ mát ở bãi biển. Hai đứa trẻ 

rất thích tắm biển và xây dựng những tòa lâu đài bằng cát. Bố mẹ chúng thuê một 

chiếc lều ngồi trên bờ để tiện nhìn các con vui chơi trên bãi cát trước mặt. 

 Bỗng họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, tay cầm một 

chiếc túi cũ đang tiến lại gần phía bọn trẻ. Tóc bà bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên 

càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một 

điều gì đó, nhớn nhác nhìn quanh rồi thỉnh thoảng lại cúi nhặt những thứ gì đó trên bãi 

biển, bỏ vào cái túi. 

 Hai bố mẹ vội chạy ra gọi các con lại, dặn chúng phải tránh xa bà cụ khả nghi 

kia. Họ cố nói to với các con như muốn cho bà cụ nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác, 

xa chỗ hai đứa trẻ. 

Không biết bà cụ có nghe thấy lời nói của bố mẹ hai đứa trẻ không, chỉ thấy bà 

vẫn lừ lừ tiến về phía chúng. Thế rồi bà dừng lại trước hai đứa trẻ dễ thương đang ngơ 

ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với chúng nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ nhìn đi 

chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình 

bốn người kia thì chẳng muốn tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán ăn trên bờ. 

Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn, những khách hàng khác trong 

quán, hai bố mẹ gia đình này sững sờ khi được biết bà cụ kia chính là dân ở vùng này. 

Bà cụ vốn có một đứa cháu ngoại đi bán hàng rong trên bãi biển. Một lần, vô tình cháu 

bà giẫm phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng và chết vì vi trùng uốn ván. Từ dạo ấy, 

bà thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh 

chai, mảnh sắt hoặc những hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp trong 

nước mắt: “ Ôi, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi mà, để các cháu bé có vui chơi trên bãi 

biển sẽ không gặp rủi ro như cháu ngoại đáng thương của tôi”. 

Nghe xong câu chuyện, người bố vội chạy ngay xuống bãi biển định xin lỗi bà 

cụ và nói lời cảm ơn bà nhưng bà cụ đã đi xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ 

trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống  

                                                                                            MAI VĂN KHÔI 



    

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TV SỐ 5 

 

 

I/ CHÍNH TẢ ( 5 điểm ). 

- Bài không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch sẽ: được 5đ. 

- Sai 1 lỗi chính tả:  trừ 0,5đ. 

- Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài không sạch sẽ:  

trừ 1đ. 

- Lỗi thông thường: Sai âm đầu, vần, thanh, lỗi viết hoa. 

 

 II/ TẬP LÀM VĂN ( 5 điểm ) 

- HS viết hoàn chỉnh bài văn ( đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài). ( 1,5 điểm) 

- Câu văn trong bài văn đúng từ, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng trình bày 

sạch đẹp ( 3,5 điểm ) . 

- Tùy vào mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho theo mức điểm 

sau: 4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5.  

 

 III/ ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (  5 điểm ) 

          * Trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng được 0,5 điểm . 

 * Đáp án: 

  1/C      2/ A  3/ D      4/ C    5/ C   6/ B      7/ D        8/ A 

  9/ đặt được câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ đúng ngữ pháp, đủ C-V, hợp lý 

về nghĩa.    

10/ Tùy theo cách diễn đạt của HS mà giám khảo cho điểm. 

 Lưu ý: HS không viết hoa đầu câu hoặc thiếu dấu câu không trừ điểm.                    

Học sinh không viết hoa chữ cái đầu câu và thiếu dấu câu: 0đ 

 

 

 

Chính tả 

Bài viết: Cây gạo ngoài bến sông (STV/166, tập 2) 

 

Ngoài bãi bồi, một cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy 

những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại 

xòe thêm một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá 

xanh mơn mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang 

trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì. 

 

Tập làm văn:  Em hãy tả một con vật mà em yêu thích.

 

 


